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	Tuần 15, Năm học 2023- 2024
 Ngày soạn: 6/ 12/ 2023
	
Ngày dạy: 13/12/2023, lớp 9A1, 9A2 
	


Chủ đề 7: Nhà nước CHXHCN Việt Nam- Quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước. 		
Tiết 14
BÀI 15: VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN (t1)

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Học sinh phát biểu được thế nào là vi phạm pháp luật; 
- Nắm được các loại vi phạm pháp luật và khái niệm của nó.
  2. Kỹ năng
- Học sinh chỉ ra, phân tích được hành vi vi phạm pháp luật và hậu quả  của nó.
- Học sinh biết xử sự phù hợp với quy định của pháp luật.
- Phân biệt được hành vi tôn trọng pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật để có thái độ và cách xử sự phù hợp.
3. Thái độ.
- Hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
- Tích cực ngăn ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.
* Lồng ghép GDQPAN
- Lấy các ví dụ chứng minh khi công dân vi phạm thì chịu trách nhiệm như thế nào?
4. Năng lực cần đạt
- Phân biệt được hành vi tôn trọng pháp luật và hành vi vi phạm pháp luật để có thái độ và cách xử sự phù hợp.
	II/CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- SGK, SGV GDCD9. Ti vi thông minh.
- Hiến pháp 2013, bộ luật hình sự 2015..
2. Học sinh
- Chuẩn bị bài trước.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Ổn định tổ chức : (1p)
2. Kiểm tra bài cũ: Lồng ghép vào bài mới
3. Bài mới
a.Đặt vấn đề vào bài mới: (3p)
- Giáo viên: cho HS quan sát một số hình ảnh vi phạm ATGT.(Máy chiếu)
 Em có nhận xét gì về các nhân vật trong 2 bức ảnh trên? Hành vi ấy có vi phạm pháp luật không?
- Học sinh trả lời. Giáo viên nhận xét.
=> Học sinh đi xe máy , không đội mũ bảo hiểm là vi phạm pháp luật giao thông. Vậy vi phạm pháp luật là gì và có những loại vi phạm pháp luật nào? Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay.
b. Bài mới
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	T/G
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	Hoạt động 1: Tìm hiểu đặt vấn đề
- Gọi học sinh đọc phần Đặt vấn đề SGK/52.
* Thảo luận nhóm (3’) Giáo viên chia lớp làm 3 nhóm thảo luận, các nhóm cử đại diện trình bày
- Học sinh thảo luận, trình bày
- GV: Chiếu kết quả cho hs so sánh, hs đổi phiếu đánh giá chéo nhau.
? Em rút ra nhận xét gì qua phần thảo luận trên?
- Học sinh: Các hành vi 1,2,4,5,6  đều là những hành vi sai,có lỗi, trái với pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống xã hội. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
- Giáo viên kết luận, chuyển ý
Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu về vi phạm pháp luật.
 Em hãy cho biết thế nào là vi phạm pháp luật?
- Học sinh: Vi phạm pháp luật  là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 
- Giáo viên phân tích khái niệm: Chỉ rõ các dấu hiệu nhận biết vi phạm pháp luật.
- Nêu một số các hành vi vi phạm pháp luật trong cuộc sống mà em biết?
- Học sinh trả lời cá nhân
- Giáo viên nhận xét chiếu một số hình ảnh về vi phạm pháp luật
- Có phải các vi phạm pháp luật đều giống nhau không?
 Có mấy loại vi phạm pháp luật ? Nêu các loại vi phạm pháp luật mà em biết ? 
 Có 4 loại vi phạm pháp luật:
- Vi phạm pháp luật hình sự.
- Vi phạm pháp luật hành chính.
- Vi phạm pháp luật dân sự.
- Vi phạm pháp luật kỉ luật.
- Giáo viên cho hs làm bài tập 
 Em hãy cho biết thế nào là vi phạm pháp luật hình sự ?Cho ví dụ?
 Vi phạm pháp luật hình sự (tội phạm): là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật Hình sự. 
Ví dụ: cố ý gây thương tích nặng cho người khác, buôn ma túy, giết người,…( chiếu hình ảnh lên máy chiếu)
-Giáo viên yêu cầu hs làm bài tập (máy chiếu)
 Thế nào là vi phạm pháp luật hành chính? Cho ví dụ?    
 Vi phạm pháp luật hành chính: là hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm. 
Ví dụ: Vi phạm luật an toàn giao thông (Lái xe quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm); lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi buôn bán,…(chiếu hình ảnh lên máy chiếu)
-Giáo viên cho hs làm bài tập(máy chiếu)
 Thế nào là vi phạm pháp luật dân sự? Cho ví dụ?   
 Vi phạm pháp luật dân sự: là hành vi trái pháp luật , xâm hại tới các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, chuyển dịch tài sản,…) và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ, như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp,… 
Ví dụ: các hành vi như hành vi xâm phạm như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, tranh chấp đất đai, nhà ở, quyền thừa kế,…(máy chiếu)
-Hs làm bài tập(máy chiếu)
 HS nhắc lại khái niệm kỉ luật? Cho ví dụ?  
? Vi phạm kỉ luật là gì ? cho ví dụ ?   
- Vi phạm kỉ luật: là những hành vi trái với quy định, quy tắc, quy chế, xác định trật tự, kỉ luật trong nội bộ cơ quan, xí nghiệp, trường học. 
Ví dụ: học sinh đánh nhau, quay cóp trong thi cử, đi học muộn, không học bài,…(chiếu hình ảnh lên máy chiếu)
* Lồng ghép GDQPAN
- Lấy các ví dụ chứng minh khi công dân vi phạm thì chịu trách nhiệm như thế nào?
-Giáo viên tổng hợp lại các loại vi phạm pháp luật(máy chiếu)
Hoạt động 3: Luyện tập 
Tình huống 1: Tú (14 tuổi) - học sinh lớp 9 ngủ dậy muộn nên mượn xe máy của bố để đi học. Qua ngã tư gặp đèn đỏ, Tú không dừng lại, phóng vụt qua và chẳng may va vào ông Ba - người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và ông ba bị thương nặng.
	Hãy nhận xét hành vi của Tú, nêu các vi phạm pháp luật mà Tú đã mắc.
Kết luận :Đây là hành vi vi phạm pháp luật có lỗi là không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi tham gia giao thông .
Tình huống 2 :Trên đường đi công tác ông Bá gặp một vụ tai nạn xảy ra mọi người đề nghị ông chở người bị thương nặng đến bệnh viện nhưng ông không đi vì việc gấp . Vậy theo em ông Bá có vi phạm pháp luật không ?
Cung cấp:Điều 102 BLHS tội  không cứu người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng mà dẫn đến hậu quả chết người  thì bị phạt cảnh cáo ,cải tạo không giam giữ đến 2 năm hặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm .
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Đọc

2. Nhận xét













  
II. NỘI DUNG BÀI HỌC
1. Vi phạm pháp luật:
- Vi phạm pháp luật: là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

   2. Các loại vi phạm pháp luật:
- Vi phạm pháp luật hình sự.
- Vi phạm pháp luật hành chính.
- Vi phạm pháp luật dân sự.
- Vi phạm pháp luật kỉ luật.











- Vi phạm pháp luật hình sự ( tội phạm):  là hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật Hình sự.




- Vi phạm pháp luật hành chính: là hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm.






- Vi phạm pháp luật dân sự: là hành vi trái pháp luật, xâm hại các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, chuyển dịch tài sản,...) và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ, như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp,...




- Vi phạm kỉ luật: là những hành vi trái pháp luật xâm phạm đến quan hệ lao đông, công vụ nhà nước....do pháp luật lao động và pháp luật hành cính bảo vệ.











*Luyện tập






 Lỗi của Tú: Chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, vượt đèn đỏ, đâm vào người đi đường. 



 Ông có vi phạm pháp luật vì không chịu cấp cứu người bị thương .Hành vi trái với quy định của pháp luật .




	Hành vi (theo SGK) 
	Nhận xét 
	Người thực hiện 
	Hậu quả 

	
	Đúng 
	Sai 
	Có lỗi 
	Không có lỗi 
	

	1. Ông Ân xây nhà trái phép, đem đổ phế thải xuống cống thoát nước. 
	
	
X
	

X
	
	Tắc cống, ngập nước


	2.  Tham gia đua xe máy, vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông. 
	
	
X
	
X
	
	Thiệt hại về người và của

	3. Bệnh nhân tâm thần ập phá nhiều tài sản quý của bệnh viện
	
	
X
	
	
X
	Hư hỏng tài sản của nhà nước 


	4.N  cướp giật tài sản của người đi đường. 
	
	
X
	
X
	
	Nguy hiểm, rối loạn trật tự xã hội 

	5. Bà Tư  vay tiền của bà Ba dây dưa không chịu trả. 
	
	
X
	
X
	
	Mâu thuẫn, mất lòng tin


	6.  Anh Sa chặt cành, tỉa cây không đặt biển báo theo quy định làm người đi đường bị thương do cành cây rơi xuống. 
	
	
X
	
X
	
	
Người bị thương 




4. Luyện tập, củng cố kiến thức: ( 3’)
Bài tập 1/SGK: Em hãy xác định các hành vi sau đây vi phạm pháp luật gì
 ( hành chính,dân sự , hình sự hay kỉ luật) ?( HS làm vào phiếu học tập)
	Hành vi
	Vi phạm
pháp luật hành chính
	Vi phạm pháp luật hình sự
	Vi phạm pháp luât dân sự
	Vi phạm kỉ luật

	Thực hiện không đúng các quy định trong hợp đồng thuê nhà.
	
	
	

	

	Giao hàng không đúng chủng loại, mẫu mã trong hợp đồng mua bán hàng hóa.
	
	
	

	

	Trộm cắp tài sản của công dân.
	
	
	
	

	Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
	
	
	
	

	Giở tài liệu xem trong giờ kiểm tra.
	
	
	
	


	Vi phạm nội quy an toàn lao động của xí nghiệp
	
	
	
	

	Đi xe máy 70 phân khối không có giấy phép lái xe.
	

	
	
	


5. Nhận xét đánh giá tiết học và giao việc về nhà (2’)
- Tìm hiểu các hành vi vi phạm pháp luật ở địa phương để làm cơ sở áp dụng trách nhiệm pháp lí cho tiết học sau .
- Nghiên cứu tiếp phần còn lại tiết sau tìm hiểu tiếp.


	Vũ Xá, ngày ...... tháng..... năm 202....
TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN
(Kí ghi rõ họ tên)
	
GIÁO VIÊN
(Kí, ghi rõ họ tên)
[image: ]
Nguyễn Thị Kiều Anh
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